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Câu 1: Trong xã hội phong kiến Trung Quốc, các nông dân công xã nhận ruộng để canh tác gọi là
     A. nông dân lĩnh canh 
[bookmark: _GoBack]  B. nông nô
  C. địa chủ
  D. quý tộc
Câu 2: Vào năm 221 TCN, ai là người đã thống nhất Trung Quốc?
  A. Tần Thủy Hoàng
  B. Lưu Bang
  C. Tư Mã Thiên    
  D. Lý Uyên
Câu 3: Trong xã hội Ấn Độ cổ đại, ai thuộc đẳng cấp Bra-man?
  A. Quý tộc
  B. Chiến binh
  C. Nông dân
  D. Tăng lữ
Câu 4: Chữ viết riêng của người Ấn Độ cổ đại là
  A. chữ tượng hình
  B. chữ Phạn
  C. chữ hình nêm
  D. chữ Hin-đu
Câu 5: Cuối thời nguyên thủy, con người đã phát hiện và sử dụng kim loại theo thứ tự lần lượt là
  A. đồng đỏ, đồng thau, sắt
  B. sắt, đồng thau, đồng đỏ
  C. đồng đỏ, sắt, đồng thau
  D. sắt, đồng đỏ, đồng thau
Câu 6: Thời nguyên thủy, con người đã phát hiện ra kim loại vào thời gian nào?
  A.Thiên niên kỉ II TCN
  B. Thiên niên kỉ III TCN
  C. Thiên niên kỉ IV TCN
  D. Thiên niên kỉ V TCN
Câu 7: Người đứng đầu nhà nước Lưỡng Hà cổ đại gọi là
  A. Pha-ra-ong
  B. En-xi
  C. Thiên tử
  D. Thiên hoàng
Câu 8: Cư dân Ai Cập cổ đại viết chữ trên
  A. thẻ tre
  B. mai rùa
  C. đất sét
  D. giấy Pa-pi-rut
Câu 9: Việc sử dụng phổ biến công cụ kim loại bằng sắt có tác động như thế nào đến nền kinh tế cuối thời nguyên thủy?
  A. Kinh tế chậm phát triển
  B. Năng suất lao động tăng, tạo ra sản phẩm dư thừa
  C. Năng suất lao động không thay đổi, tạo ra sản phẩm chỉ đủ ăn
  D. Kinh tế bắt đầu phát triển nhanh
Câu 10: Tại sao người Ai Cập giỏi về hình học?
  A. Phải đo lại ruộng đất và xây dựng các công trình đền tháp
  B. Phải phân chia ruộng đất cho nông dân
  C. Phải xây dựng các công trình kiến trúc
  D. Phải xây dựng các công trình thủy lợi
Câu 11: Lịch ra đời sớm ở Ai Cập và Lưỡng Hà vì yêu cầu
  A. phục vụ sản xuất nông nghiệp
  B. phục vụ việc chiêm tinh, bói toán
  C. phục vụ yêu cầu học tập
  D. thống nhất các ngày lễ trong cả nước
Câu 12: Chế độ đẳng cấp Vac-na được hình thành trên cở sở
  A. sự phân biệt về dân tộc và màu da
  B. sự phân biệt về tôn giáo
  C. sự phân biệt về trình độ học vấn
  D. sự phân biệt giàu nghèo
Câu 13: Vạn Lí Trường Thành được người Trung Quốc xây dựng nhằm mục đích gì?
  A. Ngăn chặn các cuộc tấn công từ bên ngoài
  B. Ngăn chặn dòng nước lũ từ thượng nguồn tràn về
  C. Thuận lợi cho việc giao thông đi lại giữa các vùng
  D. Thể hiện sức mạnh của nhà nước phong kiến
Câu 14: Vì sao việc người nguyên thủy biết trồng trọt, chăn nuôi lại có ý nghĩa quan trọng?
  A. Con người thoát khỏi cuộc sông ăn lông ở lỗ
  B. Con người chủ động tạo ra lương thực
  C. Con người chủ động tạo ra lương thực, vượt qua thời kì hoàn toàn dựa vào tự nhiên
  D. Con người bắt đầu bước vào xã hội có sự phân chia giàu nghèo
Câu 15: Điểm tiến bộ về công cụ lao động của Người tinh khôn so với Người tối cổ
  A. sử dụng công cụ kim khí
  B. biết đến kĩ thuật mài
  C. áp dụng ghè đẽo
  D. biết kĩ thuật khoan, đục lỗ, tra cán
Câu 16: Vào cuối thời nguyên thủy, việc chôn cất công cụ lao động theo người chết có ý nghĩa gì?
  A. Cho thấy đời sống tinh thần của người nguyên thủy rất phong phú
  B. Chứng tỏ họ đã có quan niệm về việc “kết nối với thế giới bên kia”
  C. Chứng tỏ đời sống vật chất đầy đủ của người nguyên thủy
  D. Chứng tỏ tình cảm của người sống với người đã chết
Câu 17: Em có nhận xét gì về cuộc sống của người Việt Nam cuối thời nguyên thủy?
  A. Con người đã dần cư trú ổn định
  B. Cuộc sống bấp bênh
  C. Cuộc sống ăn lông ở lỗ
  D. Cuộc sống đầy đủ
Câu 18: Em có nhận xét gì về luật lệ Ấn Độ thời cổ đại?
  A. Luật lệ rất hà khắc
  B. Luật lệ còn đơn giản
  C. Luật lệ chưa hoàn chỉnh
  D. Luật lệ chưa thực sự chặt chẽ
Câu 19: Người Ai Cập cổ đại lại có tục ướp xác vì
  A. họ tin rằng, sau khi chết linh hồn có thể trở lại thể xác để hồi sinh
  B. để trừ tà ma
  C. để bảo vệ người chết an toàn sang thế giới bên kia
  D. đó là phong tục của người Ai Cập
Câu 20: Điểm khác biệt giữa Văn hóa Gò Mun và văn hóa Phùng Nguyên  là
  A. công cụ lao động bằng đồng thau đã nhiều hơn về số lượng và phong phú hơn về chủng loại
  B. con người biết chế tác công cụ lao động bằng đồng đỏ
  C. con người biết chế tác công cụ bằng đồng đỏ và đồng thau
  D. con người biết chế tác công cụ lao động bằng sắt
Câu 21: I-ta-li-a là nơi khởi sinh nền văn minh nào?
   A. Hy Lạp cổ đại
   B. La Mã cổ đại
   C. Trung Quốc cổ đại
   D. Ai Cập cổ đại
Câu 22: Nhà nước thành bang ở Hy Lạp cổ đại đều là nền
  A. cộng hòa quý tộc
  B. chuyên chính của giai cấp chủ nô
  C. quân chủ chuyên chế
  D. quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền
Câu 23: Đâu không phải đặc điểm các nhà nước thành bang ở Hy Lạp
  A. Đường biên giới lãnh thổ riêng
  B. Chính quyền, quân đội riêng
  C. Hệ thống kinh tế, đo lường tiền tệ riêng
  D. Một thần bảo hộ chung cho các nhà nước
Câu 24: Tổ chức chính trị nào có vai trò bầu ra các cơ quan  nhà nước, quyết định mọi công việc ở Aten:
  A. Đại hội nhân dân
  B. Viện Nguyên lão
  C. Quốc hội
  D. Nghị viện
Câu 25: Đại hội nhân dân ở Aten có vai trò gì?
  A. Bầu, cử ra các cơ quan quyết định mọi công việc
  B. Đại diện cho thần quyền và vương quyền
  C. Chỉ tồn tại về hình thức
  D. Thực hiện các quyền hành pháp và lập pháp
Câu 26: Lãnh thổ của đế quốc La Mã vào khoảng thế kỉ II
  A. được mở rộng dần
  B. không có gì thay đổi
  C. được mở rộng về phía tây
  D. không thay đổi so với lúc mới thành lập
Câu 27: Người Trung Quốc cổ đại khắc chữ trên 
  A. đất sét
  B. giấy Pa-pi-rút
  C. mai rùa
  D. vách đá
Câu 28: Chế độ phong kiến Trung Quốc bước đầu được hình thành dưới thời
   A. Tần
  B. Tùy
  C. Hán
  D. Nguyên
Câu 29: Hàn Phi Tử là đại diện phái
  A. Nho gia
  B. Pháp gia
  C. Mặc gia
  D. Đạo gia
Câu 30: Người nông dân nhận ruộng của địa chủ phải có nghĩa vụ
   A. phục vụ
   B. nộp tô
   C. nộp sưu
   D. đi lao dịch
Câu 31: Thời cổ đại cư dân Trung Quốc sống tập trung chủ yếu ở lưu hai con sông lớn
   A. Sông Ấn và sông Hằng
   B. Sông Nin và sông Ơphrat
   C. Sông Tigro và sông Ơphrat
   D. Sông Hoàng Hà và Trường Giang
Câu 32: Điều kiện tự nhiên của lưu vực sông Hoàng Hà và sông Trường Giang thuận lợi cho Trung Quốc phát triển kinh tế
  A.Nông nghiệp
  B.Thủ công nghiệp
  C.Thương nghiệp
  D.Giao thông vận tải
Câu 33: Những nhà nước cổ đại đầu tiên ở Trung Quốc hình thành ở hạ lưu sông:
  A. Sông Hoàng Hà
  B.Sông Hằng
  C.Sông Tigro
  D.Sông Trường Giang
Câu 34: Vào năm 221 TCN, ai là người đã thống nhất Trung Quốc?
     A. Tần Thủy Hoàng
     B. Lưu Bang
     C. Tư Mã Thiên
     D. Lý Uyên
Câu 35: Ở Trung Quốc thời phong kiến, Mặc Tử là đại diện phái:
A. Mặc Gia
B. Đạo gia
C. Pháp Gia
D. Nho gia
Câu 36: Xã hội phong kiến Trung Quốc gồm những giai cấp, tầng lớp nào?
   A.Địa chủ, quý tộc
   B.Địa chủ, nông dân lĩnh canh
   C.Qúy tộc, nông dân công xã
   D.Qúy tộc, nô lệ
Câu 37: Trong xã hội Ấn Độ cổ đại, ai thuộc đẳng cấp Bra-man?
    A.Qúy tộc
    B.Chiến binh
    C.Nông dân
    D.Tăng lữ
Câu 38: Những người thấp kém nhất trong xã hội Ấn Độ cổ đại thuộc đẳng cấp?
     A.Ksa-tri-a
B. Bra-man
C.Vai-si-a
D.Su-đra
Câu 39: Sau khi vào Ấn Độ cổ đại, người A-ri-a đã thiết lập chế độ? 
    A. Quân chủ chuyên chế
    B. Phân biệt tôn giáo
    C. Cộng hòa quý tộc
    D. Đẳng cấp Vác-na
Câu 40: Chữ viết riêng của người Ấn Độ cổ đại là?
    A. Chữ tượng hình
    B. Chữ Phạn
    C. Chữ hình nêm
    D. Chữ Hin-đu
 
 







